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1 15050036  Lê Thị  Tâm 05/26/1997 QH-2015-E KETOAN  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

2 15050126  Đặng Huyền  Trang 08/14/1997 QH-2015-E KINHTE  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

3 15050397 Nguyễn Như Đại 06/06/1997 QH-2015-E QTKD  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

4 15050030  Ngô  Việt 09/07/1997 QH-2015-E TCNH  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

5 16050317 Doãn  Thị An 10/18/1998 QH-2016-E KETOAN  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

6 16050320 Bùi  Kim Anh 09/21/1998 QH-2016-E KETOAN  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

7 16050324 Nguyễn  Thị Lan Anh 11/01/1997 QH-2016-E KETOAN  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

8 16051986 Lê  Ngọc Linh 01/14/1998 QH-2016-E KETOAN  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

9 16052184 Sằm  Minh Đức 05/23/1998 QH-2016-E KETOAN  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

10 16051752 Hoàng  Thị Trà Hương 09/19/1998 QH-2016-E KINHTE  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

11 16051765 Dương  Quỳnh Mai 12/30/1997 QH-2016-E KINHTE  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

12 16052314 Phan  Hoàng Hải 06/09/1998 QH-2016-E KINHTE  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

13 16050265 Trần  Thị Tuyết Nhung 11/05/1998 QH-2016-E KTPT  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

14 16052129 Bùi  Anh Quân 10/24/1998 QH-2016-E KTPT  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

15 16050525 Lê  Quốc Dũng 02/17/1998 QH-2016-E KTQT  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

16 16050605 Trần  Mỹ Linh 03/24/1998 QH-2016-E KTQT  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

17 16052259 Vũ  Thị Ngọc Mai 11/11/1998 QH-2016-E KTQT  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

18 16050856 Đặng  Duy Anh 02/12/1998 QH-2016-E QTKD  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

19 16050959 Đỗ  Tuấn Phong 02/09/1998 QH-2016-E QTKD  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

20 16051394 Nguyễn  Thị Lan Anh 10/26/1998 QH-2016-E QTKD  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

21 16051410 Bùi  Thị Diễm 11/09/1998 QH-2016-E QTKD  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

22 16051441 Hoàng  Thu Huyền 01/13/1998 QH-2016-E QTKD  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

23 16051479 Phan  Tuyết Nhi 10/13/1998 QH-2016-E QTKD  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

24 16052238 Vũ  Văn Uân 11/12/1997 QH-2016-E QTKD  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

25 16050878 Phạm Hiền Dung 08/08/1998 QH-2016-E TCNH  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

26 16051293 Phạm  Nhật Minh 08/24/1998 QH-2016-E TCNH  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

27 16051718 Trần  Hải Yến 03/21/1998 QH-2016-E TCNH  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

28 16052286 Nguyễn Anh Đức 05/01/1998 QH-2016-E TCNH  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

29 16051199 Phan Đông Hà 01/31/1998 QH-2016-E TCNH-CLC  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

30 16051380 Bùi Đức Tuấn 05/13/1998 QH-2016-E TCNH-CLC  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

31 17050488 Nguyễn Thị Huyền 03/21/1999 QH-2017-E KẾ TOÁN  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

32 17050510 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/23/1999 QH-2017-E KẾ TOÁN  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

33 17050769 Lương Thị Hồng Hạnh 12/05/1998 QH-2017-E KẾ TOÁN  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

34 17050020 Nguyễn Thị Phương Dung 11/25/1999 QH-2017-E KINH TẾ  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

35 17050771 Lương Thị Quân 01/27/1998 QH-2017-E KINH TẾ  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

36 17050121 Nguyễn Hiển Dương 11/25/1999 QH-2017-E KTPT  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

37 17050139 Hoàng Thu Huyền 02/16/1999 QH-2017-E KTPT  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

38 17050141 Lưu Đăng Khoa 03/09/1999 QH-2017-E KTPT  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

39 17050148 Nguyễn Quỳnh Mai 01/20/1999 QH-2017-E KTPT  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

40 17050151 Nguyễn Hà My 04/08/1999 QH-2017-E KTPT  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

41 17050210 Hoàng Thu Giang 02/20/1999 QH-2017-E KTQT  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

42 17050216 Trần Hồng Hạnh 07/11/1999 QH-2017-E KTQT  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

43 17050218 Mẫn Thị Hằng 05/15/1999 QH-2017-E KTQT  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

44 17050261 Nguyễn Trà My 03/05/1999 QH-2017-E KTQT  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

45 17050296 Phạm Thị Hà Tú 10/07/1999 QH-2017-E KTQT  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

46 17050791 Dương Hồng Lập 05/02/1989 QH-2017-E KTQT  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

47 17050792 Đỗ Thị Ngọc Anh 05/25/1997 QH-2017-E KTQT  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

48 17050311 Đàm Hải Anh 09/06/1999 QH-2017-E QTKD  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

49 17050319 Lê Thu Hà 08/14/1999 QH-2017-E QTKD  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

50 17050337 Nguyễn Thị Lăng 02/09/1999 QH-2017-E QTKD  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

51 17050355 Phạm Thị Ngoan 08/29/1999 QH-2017-E QTKD  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

52 17050407 Nguyễn Thu Hiền 11/05/1999 QH-2017-E TCNH  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

53 17050410 Đỗ Thị Thanh Huệ 09/17/1999 QH-2017-E TCNH  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

54 17050425 Phạm Thanh Hà My 12/11/1999 QH-2017-E TCNH  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

55 17050431 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/02/1999 QH-2017-E TCNH  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  
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56 17050439 Đặng Thị Quỳnh 08/19/1999 QH-2017-E TCNH  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

57 17050452 Trần Thu Uyên 11/25/1999 QH-2017-E TCNH  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

58 18050082 Nguyễn Hoàng Lâm 03/12/2000 QH-2018-E KINH TẾ 1  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

59 18050179 Nguyễn Thị Kiều Trinh 07/28/2000 QH-2018-E KINH TẾ 1  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

60 18050190 Lý Hiền Thu 07/08/1999 QH-2018-E KINH TẾ 1  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

61 18050191 Thào A Du 09/07/1999 QH-2018-E KINH TẾ 1  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

62 18050137 Nguyễn Trung Quý 09/02/2000 QH-2018-E KINH TẾ 2  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

63 18050145 Đỗ Thị Thanh 11/19/2000 QH-2018-E KINH TẾ 2  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

64 18050151 Phạm Thị Thoa 07/23/2000 QH-2018-E KINH TẾ 2  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

65 18050167 Đỗ Huyền Trang 08/04/2000 QH-2018-E KINH TẾ 2  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

66 18050223 Nguyễn Văn Giang 07/05/2000 QH-2018-E KTPT 1  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

67 18050277 Trần Hoàng Long 02/23/2000 QH-2018-E KTPT 1  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

68 18050289 Đỗ Thị Ngọc Minh 05/05/2000 QH-2018-E KTPT 1  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

69 18050331 Đào Thị Thu 09/01/2000 QH-2018-E KTPT 1  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

70 18050231 Lý Thị Thu Hằng 07/07/2000 QH-2018-E KTPT 2  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

71 18050243 Nguyễn Thị Hoa 11/14/2000 QH-2018-E KTPT 2  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

72 18050262 Phạm Thị Khánh Huyền 10/28/2000 QH-2018-E KTPT 2  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

73 18050272 Phan Cao Thùy Linh 09/04/2000 QH-2018-E KTPT 2  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

74 18050290 Nguyễn Hằng Nga 10/02/2000 QH-2018-E KTPT 2  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  

75 18050328 Đinh Nhật Thiên 02/13/2000 QH-2018-E KTPT 2  4,050,000  -   4,050,000      -        4,050,000  
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